PHẦN I: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA NGOẠI NGỮ KINH TẾ, BỘ MÔN TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI, VÀ CÁC LIÊN HỆ CẦN GHI NHỚ
	Văn phòng :
Điện thoại: 
Email: 
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	1. Cơ cấu tổ chức 
[image: image4]
Ban chủ nhiệm khoa 

· Trưởng khoa: TS. Phạm Thị Thanh Thuỳ 
· Phó Trưởng khoa : Th.S Nguỵ Thuỳ Trang
Ban chủ nhiệm các bộ môn

+ Bộ môn Tiếng Anh Thương mại: 

· Trưởng Bộ môn :          Th.S Nguyễn Thị Thanh Huyền
· Phó Trưởng Bộ môn :  Th.S Nguyễn Thị Thiên Hương
+ Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên:
· Trưởng Bộ môn :         ThS. Lê Thị Ngọc Diệp
· Phó Trưởng Bộ môn : Th.S Phạm Thị Quỳnh Hoa
+ Bộ môn Tiếng Việt và Lý thuyết ngôn ngữ:     
· Phó Trưởng Bộ Môn: TS. Phạm Thị Tuyết Hương


2. Các địa chỉ hỗ trợ sinh viên
*CN. Nguyễn Thị Thuỳ

Chức danh: Trợ lý Khoa

ĐTCQ: 04.3869.2255
ĐTDĐ: 0985501448

Email: nguyenbichthuytb@gmail.com
· Trực tại văn phòng Khoa trong giờ hành chính, 

· Giải quyết và xử lý các công việc hằng ngày có liên quan đến sinh viên : kiểm tra, ký nháy và chịu trách nhiệm về nội dung việc cấp giấy vay vốn, giấy đăng ký tạm trú, sổ ưu đãi, thẻ sinh viên, sơ yếu lý lịch và xác nhận các giấy tờ khác liên quan đến sinh viên của chuyên ngành TATM ; 

· Giải đáp và giải quyết các thắc mắc liên quan đến học tập và quyền lợi của sinh viên thuộc khoa ;

· Thông báo các công văn giấy tờ liên quan đến lịch đăng ký học, lịch thi, nộp học phí, khám sức khỏe, các chế độ chính sách học bổng, NCKH và các thông báo khác cho sinh viên TATM. 

· Lập và quản lý thông tin thống kê về cán bộ, giảng viên, sinh viên của khoa.

· Đánh giá rèn luyện sinh viên, xét danh hiệu sinh viên và tập thể lớp, xét tốt nghiệp, lập danh sách để kịp thời báo cáo Trưởng khoa và Trường.
· Tham mưu trong việc xét khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên; tổng hợp xét khen thưởng, học bổng.

· Theo dõi và thụ lý, đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách khác đối với sinh viên và tập thể lớp.

· Tổng hợp, xử lý, quản lý điểm của sinh viên theo các quy chế, quy định của Trường

· Nhập điểm và quản lý điểm học phần của sinh viên chuyên ngành TATM ;

· Đối chiếu chương trình đào tạo của chuyên ngành, rà soát, kiểm tra kết quả học tập của từng sinh viên, tổng hợp xét tốt nghiệp từng đợt, lập danh sách báo cáo trưởng khoa và Trường những sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
· In bảng điểm cho sinh viên cuối khóa ra trường.

*CN. Đinh Thị Tuyết Mai

Chức danh: Văn thư Khoa; thành viên nhóm SST

ĐTCQ: 04.3869.2255
ĐTDĐ: 0947037388

Email: dinhtuyetmai24@gmail.com
- Thường trực văn phòng Khoa.

- Quản lý thư viện Khoa: Quản lý  sách, tài liệu; Cho giáo viên và sinh viên mượn sách theo quy định.

- Lưu trữ tài liệu của Khoa.

- Phối hợp với Trợ lý khoa giải quyết các giấy tờ, quyền lợi của sinh viên và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo khoa, bộ môn Tiếng Anh thương mại và đội SST.

- Hỗ trợ Bộ môn TATM về chuẩn bị học liệu, sao băng đĩa cho GV và SV

- Theo dõi và quản lý, cập nhật thông tin trên website của Khoa.

*Danh sách các cố vấn học tập (CVHT)
-Th.s. Phùng Vân Thủy (0969225291   thuyphung.neu@gmail.com) TATM57
-Th.s. Lê Thùy Linh (0987818598  linhlethuy.neu@gmail.com) TATM58
-Th.s. Đỗ Thị Kiều Lan (0904869092    dokieulan@gmail.com) TATM59
-Th.s Đỗ Minh Diệp (01225363432   dominhdiep@neu.edu.vn) TATM56A+B+C
*Bí thư liên chi đoàn

Th.s. Nguyễn Đình Báu (  0986461690    nguyendinhbau187@gmail.com)
*Nhóm SST (students support team) + EClub
Email: Sst.dbe@gmail.com
Fb: SST English Club - Student Supporting Team of NEU
-Trưởng nhóm đào tạo và thi chứng chỉ quốc tế: Th.s. Ngụy Thùy Trang  0915484789    trangnt1811@yahoo.com)

-Trưởng nhóm du học: Th.s. Đinh Ngọc Anh   (0978704549   ngocanhdinh@fpt.vn)

-Trưởng nhóm hợp tác quốc tế: 
Th.s. Đinh Ngọc Anh   (0978704549   ngocanhdinh@fpt.vn
-Trưởng nhóm hoạt động đào tạo, NCKH, bồi dưỡng kỹ năng: 
Th.s. Ngụy Thùy Trang  0915484789    trangnt1811@yahoo.com)

-Trưởng nhóm hoạt động ngoại khóa, công tác sinh viên: 
Th.s. Nguyễn Đình Báu (  0986461690    nguyendinhbau187@gmail.com)
PHẦN II: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
Chuyên ngành đào tạo: Tiếng Anh Thương mại

Ngành đào tạo chính: Ngôn ngữ Anh.

Ngành đào tạo phụ:  Quản trị kinh doanh

Kết quả đào tạo: 

Hàng năm có 80% sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn:

Trong đó: 
sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi đạt: 15%; 

sinh viên tốt nghiệp loại Khá đạt : 80%

sinh viên tốt nghiệp loại TB khá đạt : 5%

Không có sinh viên tốt nghiệp loại Trung bình

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Tiếng Anh Thương mại có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có khả năng về chuyên môn và nghiệp vụ vững vàng để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế xã hội có yêu cầu sử dụng tiếng Anh làm công cụ giao tiếp chính.  Người học nắm vững những kiến thức chung về chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức đại cương làm kiến thức nền cho việc rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức cũng như phẩm chất và năng lực nghề nghiệp trong tương lai. Người học nắm vững những kiến thức cơ bản về các bình diện ngôn ngữ, ngôn ngữ Anh, Việt và văn hóa các nước nói tiếng Anh (trước hết là Anh, Mỹ) và văn hóa Việt Nam. Khi hoàn thành chương trình, người học có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo với các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết) được đánh giá tương đương trình độ bậc 5 theo khung năng lực 6 bậc dành cho người Việt Nam để phục vụ các mục đích nghề nghiệp và học tập. Người học nắm vững kiến thức và kỹ năng thực hành biên dịch, phiên dịch và biết sử dụng các kỹ thuật và phương pháp biên dịch, phiên dịch để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của mình. Người học nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kiến thức tiếng Anh chuyên ngành trong lĩnh vực này để phục vụ các mục đích nghề nghiệp.

Người học sẽ phát triển các năng lực và kỹ năng khác cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hội nhập như kỹ năng thuyết trình, thuyết phục, đàm phán, năng lực hợp tác, chia sẻ, năng lực quản lý và năng lực tự học để học tập liên tục, học tập suốt đời. 

2. Vị trí công tác và Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp.

Các vị trí công tác một Cử nhân Tiếng Anh Thương mại có thể đảm nhận tốt nhất bao gồm phiên dịch, biên dịch, quan hệ quốc tế và đối ngoại tại các doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông, các tổ chức kinh tế xã hội của Việt nam và quốc tế. 

Nhờ được trang bị một khối lượng kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, một cử nhân Tiếng Anh thương mại cũng có thể làm việc tại các vị trí khác trong các phòng chức năng của các tổ chức, với lợi thế đặc biệt về sử dụng Tiếng Anh trong lĩnh vực chuyên môn. 

Nếu được bồi dưỡng thêm về nghiệp vụ sư phạm, các cử nhân Tiếng Anh Thương mại cũng có thể đảm nhận công tác giảng dạy Tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành kinh tế-thương mại tại các cơ sở đào tạo khác nhau.
3. Khối lượng kiến thức toàn khoá. 
Tổng số đơn vị học trình phải tích lũy: 



144 tín chỉ 

(không kể các môn Giáo dục thể chất 4 TC và Giáo dục quốc phòng 8 TC)

Trong đó:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương:

 

44 TC

+ Trong đó : 
- Kiến thức bắt buộc: 



32 TC




- Kiến thức lựa chọn chung của trường

12 TC

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

          100 TC


Trong đó:
Kiến thức chung của ngành chính
  
43 TC
Phần kiến thức lựa chọn của ngành chính 
4 TC

Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành

33 TC

Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành

8 TC
Chuyên đề Thực tập giữa khóa


2 TC

 

Chuyên đề Thực tập 



10 TC
	TT
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Tổng số tín chỉ
	 
	144
	22
	21
	21
	20
	18
	18
	14
	10

	 
	Kiến thức giáo dục đại cương
	 
	44
	9
	10
	7
	6
	6
	3
	3
	 

	 
	 Phần bắt buộc
	 
	33
	9
	7
	4
	3
	3
	3
	3
	 

	1
	1
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
Principles of Maxism-Leninism 1
	LLNL1103
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
Principles of Maxism-Leninism 2
	LLNL1104
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	LLTT1101
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Political revolution roadmap of the Communist Party of Vietnam
	LLDL1101
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	Ngoại ngữ 2 
Second Foreign Language 
	NNKC
	9
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	 

	6
	6
	Toán cho các nhà kinh tế 1
Mathematics for Economics 1
	TOCB1105
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	Pháp luật đại cương
Fundamentals of Laws
	LUCS1108
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	Tin học đại cương
Basic Informatics
	TIKT1109
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	Đại cương văn hóa Việt nam
Vietnamese culture foundation
	NNTV1107
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	10
	Dẫn luận ngôn ngữ
Introduction to linguistics
	NNTV1102
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	11
	Tiếng Việt cơ sở 1
Vietnamese Language 1
	NNTV1105
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	GDTC
	4
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Giáo dục quốc phòng
Military Education
	GDQP
	8
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phần lựa bắt buộc chung của Trường
	 
	12
	 
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	 

	12
	1
	Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
	KHMI1101
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	2
	Kinh tế vĩ mô 1
Macroeconomics 1
	KHMA1101
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	3
	Quản lý học 1
Essentials of  Management 1
	QLKT1101
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	15
	4
	Quản trị kinh doanh 1- E
Business Management 1 - in English
	QTTH1129
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	 
	Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	 
	100
	13
	11
	14
	14
	12
	15
	11
	10

	 
	Kiến thức chung của ngành chính (Ngôn ngữ Anh)
	 
	40
	10
	8
	8
	8
	2
	4
	 
	 

	16
	1
	Ngữ âm thực hành
Pronunciation
	NNTM1104
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	2
	Ngữ âm - âm vị học
Phonetics and Phonology
	NNTM1103
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	18
	3
	Từ vựng học
Lexicology
	NNTM1133
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	19
	4
	Ngữ pháp Tiếng Anh ứng dụng
Applied English Grammar 
	NNTM1134
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	20
	5
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 1
English - Listening Skills 1
	NNTM1135
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	6
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 2
English - Listening Skills 2
	NNTM1158
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	7
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 3
English - Listening Skills 3
	NNTM1136
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	8
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nghe 4
English - Listening Skills 4
	NNTM1137
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	24
	9
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 1
English - Speaking Skills 1
	NNTM1138
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	10
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 2
English - Speaking Skills 2
	NNTM1139
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	11
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 3
English - Speaking Skills 3
	NNTM1140
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	12
	Tiếng Anh - Kỹ năng Nói 4
English - Speaking Skills 4
	NNTM1141
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	28
	13
	Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 1
English - Reading Skills 1
	NNTM1142
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	14
	Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 2 
English - Reading Skills 2
	NNTM1143
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	15
	Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 3 
English - Reading Skills 3
	NNTM1144
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	16
	Tiếng Anh - Kỹ năng Đọc 4 
English - Reading Skills 4
	NNTM1145
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	32
	17
	Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 1
English - Writing Skills 1
	NNTM1146
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	18
	Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 2 
English - Writing Skills 2
	NNTM1147
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	19
	Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 3 
English - Writing Skills 3
	NNTM1148
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	20
	Tiếng Anh - Kỹ năng Viết 4 
English - Writing Skills 4
	NNTM1149
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Kiến thức lựa chọn của ngành chính 
 (SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp) 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 

	36
	1
	Giao thoa văn hoá
Cross culture
	NNTV1103
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	
	
	Lịch sử Văn minh thế giới
History of World Civilization 
	DLLH1107
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	37
	2
	Tiếng Việt cơ sở 2
Vietnamese Language 2
	NNTV1106
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	
	
	Phân tích diễn ngôn
Discourse analysis
	NNTV1104
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành
	 
	38
	3
	3
	6
	6
	8
	9
	3
	 

	38
	1
	Thực hành tổng hợp  - Tiếng Anh kinh tế-kinh doanh 1
Integrated skills  - English for economics and business 1
	NNTM1151
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	1
	Thực hành tổng hợp 2 - Tiếng Anh kinh tế-kinh doanh 2
Integrated skills - English for economics and business 2
	NNTM1157
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	2
	Thực hành tổng hợp - Tiếng Anh kinh tế-kinh doanh 3
Integrated skills - English for economics and business 3
	NNTM1152
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	3
	Thực hành tổng hợp - Tiếng Anh kinh tế-kinh doanh 4
Integrated skills - English for economics and business 4
	NNTM1153
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	42
	4
	Chuyên đề Tài chính - Ngân hàng - E
English for Banking & Finance
	NHTM1116
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	43
	5
	Chuyên đề Kinh doanh Quốc tế-E
English for International Business
	NNTM1131
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	44
	6
	Chuyên đề Giao tiếp Kinh doanh - E
Business Communication-in English 
	NNTM1102
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	45
	7
	Thực hành Biên dịch 1
Translation 1
	NNTM1107
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	46
	8
	Thực hành Biên dịch 2
Translation 2
	NNTM1108
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	47
	9
	Thực hành Phiên dịch 1
Interpretation 1
	NNTM1110
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	48
	10
	Thực hành Phiên dịch 2
Interpretation 2
	NNTM1111
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 

	49
	11
	Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
	NHLT1101
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	12
	Marketing - E
Marketing- in English
	MKMA1105
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	51
	13
	Nguyên lý kế toán
Accounting Principles
	KTKE1101
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	52
	Thực tập giữa khóa
	NNTM1154
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	 
	Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành 
 (SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp) 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	 

	53
	1
	Tiếng Anh kinh tế kinh doanh (định hướng nghiên cứu)      English for economics and business (research oriented)
	NNTM1155
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Thực hành Biên dịch 3
Translation 3
	NNTM1109
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	54
	2
	Văn hóa các nước nói tiếng Anh
Culture of English Speaking Countries
	NNTM1156
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Thực hành Phiên dịch 3
Interpretation 3
	NNTM1112
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	55
	3
	Quản trị nhân lực
Human Resource Management
	NLQT1104
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Xã hội học
Sociology
	NLXH1102
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	56
	4
	Quản trị tài chính
Financial Management
	NHTC1101
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Thống kê kinh doanh
Business Statistics
	TKKD1105
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	Chuyên đề thực tập - Tiếng Anh thương mại
Internship Programme - Bussines English
	NNTM1101
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	 
	Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ
	 
	 
	22
	19
	20
	23
	16
	18
	16
	

	 
	Kiểm tra trình độ ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra 
	Không tính điểm. Sinh viên đạt chuẩn mới đủ điều kiện tốt nghiệp; Sinh viên được miễn kiểm tra nếu có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo quy định.
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 4. Yêu cầu chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra tiếng Anh: bậc 5 

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2: bậc 3
Để được công nhận đạt năng lực tiếng Anh bậc 5 thì sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) nộp các chứng chỉ quốc tế mà được trường công nhận. 

Các chứng chỉ Quốc tế tương đương được công nhận

	TT
	Chứng chỉ
	Mức điểm tối thiểu

	1. 
	IELTS
	6.5

	2. 
	TOEFL IBT
	80

	3. 
	BEC
	Higher

	4. 
	Aptis
	C1

	5. 
	Jetset
	Level 5


Sinh viên nộp các chứng chỉ này trước khi xét tốt nghiệp, và các chứng chỉ phải còn hạn giá trị khi xuất trình.

Để được công nhận đạt năng lực ngoại ngữ 2 thì sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh thương mại) có nộp các chứng chỉ quốc tế theo quy định (ví dụ tiếng Trung HSK 3, tiếng Pháp DELF B1, tiếng Nhật N3).

PHẦN III: NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI
Ngoài việc tuân theo các quy định chung của trường Đại học kinh tế quốc dân cho sinh viên toàn trường, sinh viên TATM cần tuân thủ các quy định riêng của khoa như sau:
1. Về các hoạt động học tập
-Đặc thù của chương trình học chuyên ngành TATM là 1 ngành chính và 1 ngành phụ với số tín chỉ nhiều, nên để học tập hiệu quả sinh viên cần tích cực chủ động trong học tập, rèn luyện các kỹ năng tự học và tăng thời gian tự học. Sinh viên tuyệt đối tham gia các hoạt động tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu của từng môn học một cách nghiêm túc.
-Sinh viên đăng ký tín chỉ tuân thủ theo khung chương trình đã định sẵn và được phát từ đầu năm trong buổi nhập học. Sinh viên nên đăng ký tín chỉ theo lớp đã chia sẵn, tránh tình trạng không đăng ký được lớp do trùng lịch, môn học (tình trạng này có thể xảy ra do số tín chỉ mỗi kỳ của sv khoa mình nhiều so với các khoa khác)
-Tích cực tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu, hoạt động ngoại khóa do nhóm SST (students support team) tổ chức.

2. Về ý thức kỷ luật

-Không tới lớp muộn sau 15’ mà không xin phép trước; không nghỉ học không có phép. Khi nghỉ học sinh viên phải gửi giấy xin phép cho giáo viên qua lớp trưởng, hoặc liên hệ trực tiếp với giáo viên. Mỗi lớp còn có thể có nội quy riêng nên sinh viên cần lưu ý để tuân thủ.
Không nghỉ học quá 20% thời lượng môn học. Nếu quá 20% sẽ phải học lại.
-Tham gia đầy đủ các buổi họp lớp (tối thiểu 2 lần/ năm) và các hoạt động ngoại khóa khác do khoa, lớp, và nhóm SST tổ chức. Nếu vắng mặt mà không có lý do chính đáng thì sẽ cho điểm rèn luyện của năm học đó là không đạt.
3. Về việc thông tin liên lạc
-Khi cần biết thông tin gì sinh viên tìm gặp người có chức năng quyền hạn đúng với nội dung cần biết, tránh việc hỏi vượt cấp hoặc hỏi sai đối tượng. (v.d. về việc đăng ký tín chỉ hỏi cố vấn học tập; về thủ tục hành chính hỏi trợ lý khoa hoặc các phòng ban chuyên trách).

-Cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với lớp, văn phòng khoa, và CVHT bằng nhiều kênh liên lạc mà sv trong khoa hiện đang sử dụng: điện thoại, hộp thư điện tử của lớp, facebook. 
-Khi trong lớp có bất kỳ việc gì không may cán bộ lớp cần báo cáo ngay với CVHT hoặc trợ lý khoa để nhận được sự hỗ trợ kịp thời (sv gặp tai nạn, sv bỏ học thường xuyên, sv vi phạm quy định của nhà trường, khoa, sv gặp khó khăn trong cuộc sống...)

-Trong trường hợp cán bộ lớp không hoàn thành nhiệm vụ thì thành viên của lớp phản ánh ngay với CVHT để CVHT góp ý cho bán cán sự kịp thời điều chỉnh hoặc đưa ra biện pháp phù hợp (vd. Bầu lại ban cán sự...)

PHẦN IV: NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Về học tập

Q1: Tại sao sinh viên khoa mình phải học nhiều tín chỉ hơn các khoa khác? Chương trình TATM là 1 ngành chính, 1 ngành phụ nên bao gồm tất cả các môn cơ bản của chuyên ngành phụ nữa, nhằm trang bị đầy đủ kiến thức theo mục tiêu đào tạo (xem ở phần 2). Điều này còn là 1 thuận lợi cho các em khi muốn học lên cao học Quản trị kinh doanh vì không phải học chuyển đổi.
Q2: Môn THTH học 1 kiểu thi cuối kỳ 1 kiểu, nên điểm không cao? Đây là môn kỹ năng tổng hợp và nội dung là tiếng anh thương mại nên môn này thi cuối kỳ là proficiency test và nội dung theo dạng bài thi quốc tế BEC (Business English Certificate). Điều này được thông báo và hướng dẫn rất kỹ cho các em trong buổi học đầu tiên của học phần, nên các em hoàn toàn có thể chủ động học và luyện nhiều bài test để có được điểm tốt, và nó có ích cho việc thi đầu ra của các em (theo chuẩn tương đương BEC Higher). Những nội dung trong sách có được kiểm tra bằng bài kiểm tra giữa kỳ và các bài tập lớn.
Q3: Làm thế nào để qua được môn Toán cao cấp? Môn này quá khó, liệu có thể có ưu tiên cho sinh viên TATM được không? Sẽ không thể có ưu tiên cho riêng sinh viên TATM vì môn học được thiết kế cho sinh viên toàn trường. Đây là môn học cơ bản của ngành kinh tế nên các em phải nỗ lực học tập và học hỏi kinh nghiệm của các anh chị khóa trên. 
Q4: Em có nên học 2 ngành để có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn không? Nếu có thì em nên học thêm ngành nào? Em cần cân nhắc rất kỹ 2 vấn đề (định hướng nghề nghiệp và năng lực học tập) để xem mình có đủ khả năng hoàn thành tốt công việc học tập không và để chọn đúng chuyên ngành 2 cho phù hợp với sở thích hoặc định hướng đầu ra. Còn chỉ cần cầm 1 tấm bằng tiếng Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thì em hoàn toàn đủ điều kiện xin việc ở rất nhiều lĩnh vực khác nhau (xem phần 2). Theo kinh nghiệm của các anh chị khóa trước chỉ cần em học thật giỏi chuyên ngành của mình và bỗi dưỡng các kỹ năng mềm thì em hoàn toàn có cơ hội tìm được công việc tốt.
Q5: Điều kiện học 2 ngành là gì? 

      Em muốn hỏi về điều kiện học lại? học nâng điểm...

Những quy định này được nêu rất rõ trong cuốn “Những điều sinh viên kinh tế quốc dân” cần biết, nên trước khi hỏi CVHT những thông tin như thế thì các em nên tìm hiểu trước có gì không hiểu hoặc vướng mắc thì mới hỏi đến CVHT. Trong môi trường đại học các em cần chủ động trong mọi việc.

Q6: Em không biết nên học tiếng Anh theo sách nào? Trên thị trường có rất nhiều tài liệu học tiếng Anh. Việc chọn tài liệu nào phụ thuộc vào mục tiêu học tập của em và sự phù hợp của tài liệu với trình độ và mục tiêu học tập. Em nên nhờ các giáo viên dạy các môn tiếng Anh và đặc biệt là CVHT tư vấn cụ thể về việc xây dựng mục tiêu học tập và chọn tài liệu tự học cho hiệu quả. Em có thể đến P107 đang ký gặp giáo viên trong nhóm SST để được hỗ trợ thêm.
Q7: Thời lượng các môn trên lớp quá ít nên học xong môn học mà em thấy không được mấy kiến thức. Sao không tăng thêm tiết học ạ? Bắt đầu từ k54 khung chương trình của ngành bị co lại rất nhiều so với trước đó (theo quy định chung). Việc cắt giảm số tín chỉ và môn học đồng nghĩa với việc các em phải tăng tính tự chủ trong học tập. Trên lớp các giáo viên vẫn truyền đạt đủ lượng kiến thức và kỹ năng cơ bản cho các em; ngoài giờ lên lớp các em cần chủ động nghiên cứu và thực hành thêm dưới sự hướng dẫn của giáo viên để tăng hiệu quả học tập. Các môn học cũng được điều chỉnh tăng các bài tập và hoạt động tự học, tự nghiên cứu.

2. Về việc thực tập

Q1: Nhà trường sẽ hỗ trợ việc tìm các đơn vị thực tập cho sinh viên hay sinh viên phải tự tìm cơ sở thực tập? BM TATM sẽ hỗ trợ liên hệ với các đơn vị tuyển dụng, tổ chức các buổi giới thiệu hoặc giao lưu cho sv với các đơn vị chấp nhận thực tập. Tuy nhiên số lượng không đủ cho tất cả sinh viên nên sv phải tự chủ động tìm nơi thực tập. Lưu ý, nơi chấp nhận thực tập không được là công ty mới thành lập trong vòng 03 tháng. Nơi thực tập KHÔNG NÊN chỉ là nơi mình quen biết mà không có việc gì làm. NÊN là nơi mà sv tham gia một cách chủ động, tích cực vào quá trình hoạt động của công ty/ xí nghiệp đó để trong quá trình tham gia vào các hoạt động này, sinh viên có thể thấy được các vấn đề làm cho công ty đó thành công hay thất bại.

Q2: Thực tập trong chương trình 1 là thực tập sư phạm, nếu chọn thực tập tại trường THPT như thế việc giảng tập và giảng thực trên lớp giáo viên hướng dẫn sẽ giám sát ra sao (vì trường thực tập có thể không ở Hà Nội)? Nơi thực tập sẽ có người đại diện nhận xét (có form) quá trình thực tập của sv đó. 

Q3: Ngoài thực tập (5 đơn vị học trình), chuyên đề thực tập (5 đơn vị học trình), trong kỳ cuối còn phải hoàn thành học trình cho môn nào nữa không? SV không phải hoàn thành học trình nào nếu sv đã hội đủ số đvht để tốt nghiệp. Thời gian này sv nên chỉ tập trung cho việc thực tập và viết chuyên đề thực tập.

Q4: Viết chuyên đề thực tập bằng tiếng Anh, nhưng các bảng biểu, số liệu bằng tiếng Việt có thể được không? Vì nếu chọn cơ quan nhà nước thực tập thì khó có số liệu bằng tiếng Anh. Nếu các bảng biểu, số liệu là TV thì cứ để nguyên TV original. Trong quá trình giải thích trong chính văn thì phải dịch và sử dụng Tiếng Anh.

Q5: Thực tập tại công ty xây dựng có được không? Thực tập ở công ty thuộc lĩnh vực nào cũng được miễn là giúp ích cho việc viết chuyên đề tốt nghiệp.

Q6: Về phần chuyên đề thực tập 3, phần nội dung của phần bảo vệ chỉ là nội dung sơ lược của chuyên đề đã viết, vậy liệu hội đồng chấm có nhận được hết ý tưởng của chuyên đề không? SV không phải bảo vệ chuyên đề thực tập- chỉ cần viết và nộp cho BM theo đúng thời hạn là được.

Q7: Nếu chọn chương trình thực tập là thực tập quản trị kinh doanh tổng hợp thì lĩnh vực chọn có cần liên quan đến việc sử dụng tiếng anh k? ví dụ làm về marketing thì có thể chọn làm về marketing trong nước không hay bắt buộc phải làm về marketing ra nước ngoài? Chuyên đề thực tập nên gắn với nơi thực tập. Nên nghĩ tới chuyên đề thực tập sau khi đã tới nơi thực tập 2-3 lần và đọc tài liệu nghiên cứu về nơi thực tập đó.

Q8: Công ty thực tập do khoa sắp xếp hay sinh viên phải tự liên hệ? nếu sv không thể liên hệ được khoa có hỗ trợ k? Xem câu trả lời 1. Nếu sv không thể liên hệ được thì Khoa sẽ hỗ trợ giới thiệu nơi thực tập.

Q9: Đề nghị khoa cần đưa ra 1 vài đề tài làm chuyên đề để sinh viên tham khảo, từ đó xác định hướng đi cho mình. 

v.d. 
Suggested ways in motivating internal communication culture in VCCI

A study on the IC activities at Peacesoft Solution Cooperation

Các em lên thư viện trường tìm đọc các báo cáo thực tập tốt nghiệp của các khóa trước

Q10: Theo chương trình thực tập 2, sinh viênn ko nhất thiết phải có đơn vị thực tập, vậy khi đánh giá kết quả, svien theo chương trình này có thiệt thòi hơn so với sv ở các chương trình thực tập khác ko? Sẽ vẫn có giáo viên hướng dẫn sv thực tập chương trình thực tập 2 và nhận xét cho sv này.

Q11. Theo e được biết trong báo cáo thực tập phải có phần giới thiệu về đơn vị thực tập, vậy nếu không có đơn vị thực tập (theo chương trình 2) thì phần báo cáo của bọn e sẽ bao gồm những gì? Nếu thực tập theo chương trình 2 thì sv không cần phải viết mục này.

3. Các vấn đề khác
Q1: Sao khoa mình ít hoạt động ngoại khóa thế? Khoa tổ chức hoạt động ngoại khóa thường niên gồm có Iceberg, BE.star. Trong năm qua và trong thời gian tới nhóm SST sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn (câu lạc bộ tiếng Anh, các hội thảo, …) Ngoài ra đoàn thanh niên và hội sinh viên trường có rất nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích cho sinh viên, nên các em có thể tham gia để rèn luyện các kỹ năng mềm. Các em cần thường xuyên truy cập website của khoa và của sst để biết thêm thông tin.
Q2: Em không dám lên phòng đào tạo, hỏi thì hay bị các thầy mắng. Khi cần hỏi bất kỳ thông tin gì thì đầu tiên các em phải kiểm tra trước xem thông tin đó đã được thông báo qua các kênh thông thường chưa (trang web của đào tạo, cố vấn học tập, trợ lý khoa, cán bộ lớp); thứ hai kiểm tra xem thông tin đó có đúng thuộc trách nhiệm của nơi mình hỏi không; thứ 3 kiểm tra xem mình có lên đúng lịch tiếp sinh viên không. Nếu đúng quy trình thì các em gặp các thầy cô và trình bày một cách lịch sự và tự tin, không phải e ngại bất kỳ điều gì. 
Q3: Sao em không thấy cố vấn học tập làm gì cả? Các em tìm hiểu vai trò, nhiệm vụ của CVHT trong tài liệu của trường. Điều quan trọng là các em cần chủ động tiếp cận với CVHT vì những quyền lợi của mình, các cô luôn sẵn sàng. Khi CVHT đặt lịch họp với lớp các em cần đi họp đầy đủ. 
Q4: Em muốn làm nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế thì khoa mình có giáo viên hướng dẫn không hay em phải nhờ các thầy cô khoa khác? Trong khoa có các giáo viên có bằng kinh tế và đủ khả năng hướng dẫn các em. Nếu các em không trực tiếp nhờ giáo viên hướng dẫn thì khoa sẽ phân công các thầy cô trong khoa, hoặc nhờ các thầy cô khoa khác (nếu cần).
Q5: Em không biết là học TATM thì ra trường em sẽ làm được những nghề gì? Xem phần 2 mục 2.
Khoa Ngoại ngữ 


kinh tế





Bộ môn


Tiếng Anh 


Thương mại





Bộ môn 


Ngoại ngữ


không chuyên





Bộ môn 


Tiếng Việt & 


Lý thuyết ngôn ngữ








PAGE  
9

